
STT HẠNG HỌ VÀ TÊN KHOA

1 NHẤT Trần Ngọc Thùy Trang Tải chính kế toán

2 NHÌ Trương Khánh Vy Quản trị kinh doanh

3 BA Lê Thị Ngọc Trinh Văn hóa du lịch

4 TƯ Lê Đỗ Yến Tử Thư viện văn phòng

STT HẠNG  KHOA

1 NHẤT Nguyễn Thành Đức Điện tử viễn thông

2 NHÌ Hồ Sỹ Sang Công nghệ thông tin

3 BA Phạm Bá Huy Tải chính kế toán

4 TƯ Phan Tấn Phát Quản trị kinh doanh

STT HẠNG HỌ VÀ TÊN KHOA

1 NHẤT

Nguyễn Thành Đức - 

Phạm Minh Đức

Công nghệ thông tin - 

Điện tử viễn thông

2 NHÌ

Phạm Bá Huy- 

Đoàn Nam Hải

Tải chính kế toán

Luật

3 BA 

Huỳnh Ngọc Tỷ - 

Vòng Nhuận Huy

Văn hóa du lịch

Văn hóa du lịch

4 TƯ

Ngô Minh Khải - 

Nguyễn Văn Thoại

Điện tử viễn thông

Điện tử viễn thông

STT HẠNG HỌ VÀ TÊN KHOA

1 NHẤT

Trần Ngọc Thùy Trang - 

Nguyễn Thị Huyền Trang

Tài Chính kế toán

Tài Chính kế toán

2 NHÌ

Nguyễn Thảo My - 

Nguyễn Quỳnh Anh

Tài Chính kế toán

Công nghệ thông tin

3 BA 

Trương Thị Tố My- 

Nguyễn Thị Lan Anh

Công nghệ thông tin

Ngoại ngữ

4 TƯ

Lê Thị Thùy Trang - 

Nguyễn Thị Kiều Diễm

Giáo dục chính trị

Giáo dục chính trị

STT HẠNG HỌ VÀ TÊN KHOA

1 NHẤT

Phạm Bá Huy - 

Trương Thị Tố My

Tải chính kế toán

Tải chính kế toán

2 NHÌ

Hồ Sỹ Sang - 

Nguyễn Thảo My

Công nghệ thông tin

Tài Chính kế toán

3 BA 

Đoàn Nam Hải -

Nguyễn Thị Lan Anh

Luật

Ngoại ngữ

4 TƯ

Phan Tấn Phát - 

Trương Khánh Vy

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA GDQP - AN & GDTC

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOẠT GIẢI CẦU LÔNG
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 ĐƠN NỮ

Mã sinh viên

3119320483

3120330547

3120350238

3120360118

ĐƠN NAM

Mã sinh viên

3121490018

3121410416

3121420147

3120330341

ĐÔI NAM

Mã sinh viên

NGUYỄN ĐỖ MINH SƠN

Người lập bảng

3121490018

3121410164

3121420147

3121430055

3119350234

3119350072

3121520020

3121520052

ĐÔI NỮ

Mã sinh viên

3119320483

3118320427

Mã sinh viên

3121420147

 3121320213

3121410416

3119320244

3121430055

3121380030

3120330341

3120330547

3119320244

3121411016

3121320213

3121380030

3119200011

 3119200003

ĐÔI NAM NỮ


